Mẫu số 02

     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA ...............................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 





HỌC KỲ ..... NĂM HỌC ........ - .........



Lớp: ................................................. Khoá: ...............................
	STT
	Họ và tên sinh viên 
	Số thẻ 

sinh viên
	Điểm 

rèn luyện
	Xếp loại 

kết quả rèn luyện

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


(Tổng cộng danh sách có: .................... sinh viên được đánh giá kết quả rèn luyện)


Trong đó: 


Loại Xuất sắc có: ............... sinh viên, chiếm tỷ lệ: ........... (%);


Loại Tốt có: ....................... sinh viên, chiếm tỷ lệ: ............ (%);



Loại Khá có: ...................... sinh viên, chiếm tỷ lệ: ............ (%);



Loại Trung bình có: ........... sinh viên, chiếm tỷ lệ: ............ (%);



Loại Yếu có: ...................... sinh viên, chiếm tỷ lệ: ............ (%);



Loại Kém có: ..................... sinh viên, chiếm tỷ lệ: ............ (%).


Hội đồng cấp khoa 

            Giảng viên chủ nhiệm 

      Lớp trưởng


 (ký, ghi rõ họ tên)

             hoặc Cố vấn học tập 
            (ký, ghi rõ họ tên)


             

                (ký, ghi rõ họ tên)
2
1

